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HOÀN T H I Ệ N ĐÁNH GIÁ TRỬ LƯỢNG 
CÁ BIỂN VIỆT N A M 

GS. TS. Bùi Đình Chung 
KS.Chu Tiến Vĩnh 
PTS. Đào Mạnh Son 
KS. Nguyễn Hữu Đức 
KS. Dào Như Ý 
VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẤN HÀI PHÒNG 

GS(1). TS. Lê trọng phấn 
VIỆN NGHIÊN CỨU BIỂN NHA T R A N G 

1. M Ở ĐAU . 

Biển và Đại dương thế giỏi chiếm 70, 80% diện tích bề mặt trái đất (361 triệu km2 so vói 510 
triệu km2). Khoảng 10-12 triệu tấn đạm động vật được khai thác hàng năm từ các sinh vật ò 
biển, chiếm gài. 1/3 nhu cầu của loài nguôi về nguồn đạm động vật . Trên Ì, 5 tỷ nguôi sống ỏ 
khu vực Án Độ Dương Và Thái Bình Dương dùng các sản phẩm cùa biển làm nguồn cung cáp 
chát đạm chủ yếu, vì vậy việc nghiên cứu nguồn lọi và sử dụng hộp lý tài nguyên biển là yêu cầu 
cần thiết cùa nhiều nước trên thế giỏi. 

Việt nam có trên 3200 km bồ biển, vùng biển đặc quyền kinh tế khoảng Ì, 5 triệu km2 ( Gấp 
gần 4 lần diện tích đất liền), Nhưng các nghiên cứu về biển chỉ mỏi được tiến hành một cách 
có hệ thống khi Viện Hải Dường học Đông Dương Nha Trang được thành lập vào năm 1923 . 

Từ năm 1925-1929, Viện Hải Duong học Đông Dưong Nha Trang đã tiến hành nghiên cứu 
nguồn lội sinh vật biển và Hài dương học trên tàu' nghiên cứu ọ D E L A N E S S A N o (1000 C V ) , 
tàu được trang bị luổi kéo đáy. Ngay từ năm 1925, tàu đã tiến hành nghiên cứu o 'tất cả các 
giai đoạn trong năm ò vùng ven Biển Đông Dương, Bát đầu trong vịnh Bấc B ộ từ tháng 4/1925, 
cho đến Vịnh Thái Lan' ( C H E V E Y , 1926). Kết quà nghiên cứu được công bố trong các công 
trình cùa C H E V E Y và K R E M F E . Nhũng nghiên cứu này tùy theo múc độ khác nhau đã được 
tiến hành đến năm 1939, truốc đại chiến thế giỏi lần thứ 2. Nội dung và phương pháp nghiên 

cứu đạt mức tiên tiến đương thòi . Đến giai đoạn đó đã bưóc đầu xác định khu hệ cá kinh tế, 
thành phần sàn lượng và các bãi cá chinh . Năm 1930, K R E M F E đã đua ra số liệu đầu tiên về 
tro ỉuộng cá vùng ven biển nưỏc ta là 160. 000 tấn. 
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Năm 1927, Nhật bàn dùng tàu diều tra ' H A K U N O M A R U ' (333 tấn ) , đánh cá thăm dò khai 
thác phía nam Vịnh Bắc Bộ, năm 1928 thêm tàu lưới kéo đon ' K E I N A N M A R U ' (361 tán) và 
năm 1929 bổ xung 3 tàunữa để thăm dò khai thác vùng biển này. 

Từ năm 1927-1933 các tàu của Nhật chi thăm dò khai thác phía nam Vịnh Bác Bộ, từ năm 1935 
dã mò rộng tới phần phía Bắc cùa vịnh. Nhưng do chiến tranh nên việc thăm dò và khai thác 
của Nhật tạm dừng lại vào năm 1939. 

Năm 1935-1936, Trạm Nghiên cứu nghề cá Đài Loan đã thăm dò khai thác phía Bác Vịnh Bắc 
B ộ trên tàu nghiên cứu ' S O N A N M A R U ' (680CV). 

Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, Đảng và Chính Phủ Việt nam mối có 
điều kiện quan tâm đến công tác điều tra nghiên cứu biển. 

Chuông trinh hộp tác 'Việt - Trung' nghiên cứu tổng hộp Vịnh Bác Bộ trong các năm 1959 -
1961 được thực hiện trên 2 tàu nghiên cứu và một tàu lưới kéo (280CV) cùa Trung Quốc. 

Năm 1960-1961 Đoàn điều tra H ả i hương học và nghề cá 'Việt - Xô' tại Vịnh Bắc B ộ do V i ệ n 
Nghiên cứu nghề cá và H ả i dương Thái bình dương (TINRO) chủ trì đã nghiên cứu nguồn lợi 
cá ỏ Vịnh bắc Bộ và các vùng biển phụ cận. Đã sử dụng 3 tàu nghiên cứu là : Tàu nghiên tổng 
họp được trant bị lưối kéo ' P E L A M I D A ' (800CV) tàu lưới kéo ' O R L I K ' (60CV) và tàu lưối 
vây ' O N D A ' (300CV). Kết qua đã thành lập đuộc các bản đồ phân bố các bãi cá chủ yếu theo 
mùa vụ, khu hệ cá đặc điểm sinh học của một số loài có kinh tế và một sò đặc điểm về khí tượng 
thủy văn cùa Vịnh Bắc Bộ. 

Năm 196) Tran Nghiên cứu cá biển, tiền thân của V i ệ n Nghiên cứu H ả i sản hiện nav được 
thành lập, đảm nhiệm vai trò co quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật nghề cá biển của đất nuốc. 

Năm 1962 - 1964 Trạm đà dùng 2 tàu Việt Đức (90CV) nghiên cứu nguồn lợi cá vùng ven bò 
Tây Vịnh Bắc Bộ nám 1964-1966 sù dụng tàu V T (20CV) nghiên cứu các bãi cá đáy trọng điểm 
cùa Vịnh Bác Bộ. Giai đoạn này đã tổ chúc được sự hợp tác chặt chẽ vói Trạm nghiên cứu Biển 
(tiền thân của Viện Nghiên cứu Biển) là co quan nghiên cứu của V i ệ n Khoa học Việt nam. 

Năm 1967-1973, do chiến tranh phá hoại của Mỹ việc sử dụng tàu trên biển bị ngùng trệ. Trạm 
đã tổ chức các đoàn điều tra nghề cá quần chúng ven bồ từ Quảng Ninh tỏi Quảng Bình. 

Năm 1972-1976, Trạm Nghiên cứu cá biển lúc này được đổi tên là Trạm Nghiên cứu H ả i sản 
dùng tàu V T ] 08 nghiên cứu bổ xung các bãi cá Bạch Long Vĩ, Hôn Mê, Hòn Mát và trong các 
năm 1974-1976, tiếp tục điều tra nguồn lội cá nổi ven biển. 
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0 miền Nam nưổc ta (từ vi độ 17 00 N VẼ phía Nam trong các nám 1959-1961, đoàn điều tra 
N A 6 A thuộc Viện Hủi dưong SCRIPPS (CaLiĩonia, Mỹ) vói sự tham gia của một số chuyên 
viên Sài gòn và Thái lan nghiên cứu tổng hộp vùng biền Miền Nam và Vịnh Thái Lan. 

Chuông trình nghiên cứu nguồn lọi ngư nghiệp Viễn dương được chính quyền Sài Gòn thực 
hiện do một công ty Nhật Bản đảm nhiệm, Năm 1968-1973 được U N D P / F A O tài trổ đã sù 
dụng tàu nghiên cứu ' K Y O S H I N M A R U No-52' (1.000CV) và tàu 'Hữu Nghị' (380CV) nghiên 
cứu nguồn lợi hải sàn ỏ vùng biển phía Nam vĩ độ 17 00 N và Vịnh Thái lan. 

Các chương trình nghiên cứu kể trên đã xác định các khu vục phân bố và khai thác hải sản ỏ 
thềm lục địa Nam Việt nam, nghiên cứu đặc điểm sinh học cùa một sò đối tuồng , một số đặc 
điểm khí tượng thủy văn và ước tính trữ luộng cá, khả năng khai thác V . V . . . 

Trong nhũng năm 1980-1985, Viện Nghiên cúu biển Nha Trang và Trung tâm Khoa học Viên 
đông (Liên xồ) đà hợp tác điều tra một số chuyến trên các tàu nghiên cứu của Liên xô về H ả i 
dương học và hệ sinh thái biển. 

Năm 1977 Chính phủ Na-Uy giúp Việt nam tàu nghiên cứu ' BIỂN Đ Ò N G ' (1500CV) được 
trang bị các thiết bị nghiên cứu thúy âm hiện đại và hệ thống ngu cụ khai thác đồng bộ đói vối 
cà cá nổi và cá đáy. V i ệ n Nghiên cứu H ả i sản đã tiến hành nghiên cứu nguồn lợi cá tầng trên 
ỏ Vịnh Bắc BỌ 'rong l i chuyến đi (tù năm 1977-1978) và 12 chuyến di từ Qui Nhon đến mũi 
Cà Mau trong chương trình điều tra tổng họp vùng biển Thuận H ả i - Minh H ả i ( năm 
1978-1980). 

Năm 1979, hiệp định họp tác trong linh vực nghề cá giũa Việt Nam và Liên Xó dược ký kết . 
Viện Nghiên cứu Hài sàn Hài Phòng cùng Viện Nghiên cứu nghề cá và hải dương ADÕP -

B I Ể N ĐEN ( A 2 C H E R N I R O ) trong các năm 1979-1981 và cùng Viện Nghiên cứu nghề cá và 
hài duongThái binh dương (TÌNRO) 1982-1987 dã tiến hành diều tra tổng hợp nguồn lọi sinh 
vật biển và các điều kiện tụ nhiên ở vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Liên Xó đã 
đưa sang Việt Nam 22 tàu nehiên cứu và thăm dò từ 800CV - 3800CV . Và nhiều lượt tàu khai 
thác khác. 

Đột nghiên cứu nguồn lợi cá tầng trên ò vùng biển. Thuận hải - Minh Hài và hộp tác với Liên 
Xô đã dem lại nhiều tài liệu trong một khoảng thòi gian dài nhất và khu vực nghiên cứu rộng 
nhất từ trước đến nay. Các nghiên cứu kể trên đà đem lại nguồn tài liệu rất phong phú về hải 
dương học (H. ) và nguồn lọi hải sàn. 

Hiện nay thống kê các công trình chính đánh giá trữ lượng cá biển Việt Nam (Bàng l a và Bảng 
lb) tháy ràng các công trình theo các xu huống sau đây : 

- Ưỏc đoán, không đưa ra một phương pháp tính toán cụ thể nhu K R E M P E (1930). 
VEDENSKI(1960) : 
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- ước linh trên co sò vận dụng các dữ liệu tính toán cho các vùng biển tương tự, T I E W (1962), 
G U L L A N D (1970), SHINDO (1932), A Y O A M A (1973), Nguyên Văn Bói và Tràn Hữu 
Cuông (1974), Lê Minh Viên (1973) V. V . . . 

- Tính toán dựa trên co sỏ nhũng nguồn tài liệu nhất dinh, dựa trên các phương pháp nhát định 
: Văn Hữu Kim (1971), Lê Trọng Phán (1974), Bùi Đình Chung (1980), Phạm Thược (1984), 
Nguyễn Xuân Lọc (1985). 

Hai khuynh hưỏng đầu tiên kể trên do các tác giả đưa ra trong thòi gian trưỏc hoặc chưa có 
điều kiện sử dụng một nguồn tư liệu thích hộp nhưng đã chúng tỏ nhiều tác giả có nhũng nhận 
xét sác sảo, các kết quả đua ra đáng tin cậy. Tuy nhiên do tính chất cùa sự việc, súc thuyết phục 
không cao và các cơ sò dữ liệu không có hoặc rất ít. 

Bảng la. Tổng hợp các kết quả đánh giá vê nguồn lợi cá tầng trên 

V Ừ N G BIỂN TRỬ LƯỢNG 

(TÁN) 

KHẢ NÂNG TÁC GIẢ 

KHAI THÁC 

(TÁN) 

Vịnh 290. 000 116. 000 M E N A S V E T A , 1973 
Bắc Bộ 200. 000 150. 000 Nguyễn Văn Bối , 1976 

250. 000 105.000 G O D O , 198 
390. 000 156. 000 Bùi Đình Chung, 1978 

Vùng biển 112. 000 45. 000 M E N A S V T A , 1973 
Miền Trung 500. 000 200.000 . Nguyễn Văn B ố i , 1976 

Vùng biển 220. 000 80. 000 Fao, 1971-172 
Đông 463. 000 231.000 G O D O , 1980 
Nam B ộ 524. 000 210. 000 Bùi đình Chung, 1981 

1.313.370 Lê Trọng Phấn, 1985 

Vùng biển 316. 000 126. 000 M E N A S V E T A , 1972 
Tây 275. 000 100. 000 Fao, 1972 
Nam Bộ 388. 980 Lê Trọng Phấn, 1985 



6 

Bảng l b . Tổng họp các kết quà đánh giá ve nguồn lọi cá tâng đáy. 

VÙNG BIỂN TRỬ LƯỢNG KHÁ NĂNG TÁC GIÀ 

( TẤN ) KHAI THÁC ( TẮN ) 

440. 000 Truông Lĩnh Cấp, 1958 
444.000 280. 000 Gulland, 1970 

Vịnh 290. 000 145. 000 Shinđo, 1973 
Bắc Bộ 446. 000 223. 000 Ayoama, 1973 

800. 000 400. 000 L Ì Mình Viên, 1973 
420. 000 252.000 Trần Hữu Cuông, 1974 
370. 000 -
560. 000 Lê Trọng Phấn, 1974 
442. 000 177. 000 Nguyễn Văn Bối , 1976 
504. 839 252. 420 Phạm Thược, 1984 
330.120 165. 060 Nguyễn Xuân Lộc, 1985 
160. 000 89. 000 Shindo, 1969-1970 
52. 000 26. 000 F A O , 1969-1971 

Miền Ị93.000 96. 000 Văn Hữu Kim, 1971 
Trung 217.000 108. 000 Ayoama, 1973 

72. 605 - 36. 303 -
118. 125 59. 063 Phạm Thược, 1984 
77. 180 19. 300 Nguyên Xuân Lộc, 1985 
600. 000 300. 000 Nguyên Hữu Kim, 1971 
643. 000 481. 000 Shindo, 1971 

Đông 371. 000 185.000 F A O , 1971-1972 
Nam B ộ 874. 000 437. 000 Ayoama, 1973 

676. 230 - 338. 115 
924.430 462.215 Phạm Thược, 1984 
532. 772 Lê Trọng Phấn, 1985 
580. 560 174.200 Nguyễn Xuân Lộc. 1980 
625. 000 312. 000 Tiews, 1962 
849. 000 425.000 Vãn Hữu Kim 

Tây 900. 000 450.600 Isarankura, 1971 
Nam B ộ 528. 000 264. 000 F A O , 1969-1971 
(Vịnh 849. 000 714. 000 Shindo, 1971 
Thái Lan) 1.223.000 611.000 Ayoama, 1973 

400. 340 - 200.170 -
541.425 270. 713 Phạm Thược, 1984 
] 91. 586 Lê Trọng Phấn, 1985 
243.700 121.850 Nguyễn Xuân Lộc, 1985 



Nguyễn Tiến Cành ( 1989 ), dựa trẽn khối lượng thực vật phù du dã xác định trữ lượng cá biển 
Việt Nam c Đáy và N ổ i ) là 2. 885. 049 tấn. 

Huống nghiên cứu thứ 3 là cùa các tác già có trong tay một nguồn tài liệu nhất định, thuồng là 
cùa một chương trình nghiên cứu. Trên cổ sỏ dó các tác giả dựa vào một phương pháp nhắt 
định để xác định trữ luống cá. Nhận xét về hưỏng nghiên cứu này chúng tôi nhận tháy : 

- về cá nổi: Cố rất ít tác già nghiên cứu, các số liệu của G O D O ( 1978 ) và Bùi Đình Chung ( 
1983 ) dưa ra thục ra là cùa cùng một chuông trình nghiên cứu, có khác nhau là bói phạm vi 
khu vực tính toán và các hệ số sử dụng. Các tác giả đều dùng số liệu của phuong pháp 'Thủy 
âm' là phường pháp được dùng phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt là trong các chuông trình của 
F A O ỏ khắp các vùng biển. 

Phương pháp này có các ưu điểm : Trong một thòi gian ngắn các thiết bị thủy âm cho biết tình 
trạng phân bố cá nổi theo mặt rộng và theo chiều sâu, quá trình tạo đàn và di cư theo thòi gian 
cùa cá, xác định được mật độ phân bố và khi có kinh nghiệm có thể xác định được loài cá V. V. 

Bên cạnh đó, phuong pháp thủy âm có nhược điểm là khó sử dụng ỏ nhũng noi nước nông ven 
bò, và phải thí nghiệm đo hệ số phàn hồi âm cùa nhiều loài cá có trong vùng biển nghiên cứu. 

- về cá tằng đáy : 

Hâu như các tác giả đều thống nhất sử dụng phương pháp diện tích là phương pháp phổ biến 
từ lâu. Độ chính xác cùa phương pháp này phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố : Mật độ của các 
Trạm đánh luổi, hệ sổ thoát lưổi và đặc biệt là tính chất di cư thẳng đứng ngày đêm kể cả ò 
một số loài cá tầng đáy. Chất lượng cùa các số liệu đưa ra tùy thuộc vào việc xác định các hệ 
số trên. 

Trong báo cáo này vế nghiên cứu nguồn lọi cá đáy chúng tôi sử dụng một phần tài liệu nhu của 
các tác giã Phạm Thược ( 1984 ), Nguyễn Xuân Lộc ( 1985 ), nhưng do tiến hành về sau, lại có 
điều kiện tập hộp đầy đủ các tài liệu và sủ dụng máy vi tính để xử lý nên có nhũng khác biệt 
nhau : 

a. về số liệu : Trong các báo cáo trưỏc, tài liệu nghiên cứu chỉ có đến năm 1984, riêng Vịnh Bắc 
B ộ chỉ có đến năm 1975, báo cáo này có thêm tài liệu đến năm 1988 gồm 26 tháng cùa 7 tàu 
nghiên cứu. Đặc biệt ò Vịnh Bác Bộ, sau nhiều năm có điều kiện nghiên cứu lại cùng một thòi 
điểm vói cùng một loại tàu nên có điều kiện chỉ ra sự biến động về nguồn lọi trong nhiều năm 
qua. 
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b. Vé phương pháp lính (oán trữ lượng: 

Đối vói cá nổi, vẫn sù dụng phương pháp thủy âm là phương pháp được sù dụng rộng rãi nhát 
hiện nay. Đối vói cá đáy, vẫn sử dụng phương pháp diện tích nhưng đã có bổ sung co bàn về 
tần sổ đánh bát và hệ số đánh bát. 

Số lân đánh cá nghiên cứu : Nguồn tài liệu đã bổ sung ồ các khu vực thiếu mà trước đây các 
tác già khác phải dùng phương pháp nội suy từ kết quả của các khu vực lân cận nhu các báo 
cáo trước. 

Các báo cáo trước, sử dụng số liệu cùa một loại tàu, phương pháp đó có ưu điểm đồng nhất 
trong tính toán nhưng hạn chế nhiều về số luông tài liệu được sử dụng, có noi số lần đánh cá ít 
kết quả khó chính xác. Trong báo cáo này, các tác giá sử dụng phương pháp qui đổi ra đơn vị 
tàu chuẩn, vối mục đích sù dụng được nhiều nguồn tài liệu khác nhau vối số lần đánh lưới cao 
hon. 

H ệ số đánh bắt trưỏc đây được sử dụng qua ưỏc tính hoặc công nhận lập luận của các tác già 
nước ngoài. 0 báo cáo này các tác giả tính toán hệ sổ đánh bắt thông qua các số liệu khai thác 
cụ thể ỏ từng vùng biển cụ thể. 

Tuy nhiên cho en nay, chưa có một phương pháp nào là hoàn chinh, mỗi phương pháp đều 
có những im điểm cũng như khuyết điểm nhất định. Vì vậy, vói tinh thần thực sự khoa học 
chúng tôi không cho ràng đây là kết quả tốt nhát và đầy đù nhắt mà chỉ có mong muốn là tận 
dụng được đầy đủ tài liệu đã có về biển nuốc ta, bổ sung một số điểm nhàm khắc phục các vấn 
đề tồn tại đã gặp phải. 

Chúng tôi hy vọng ràng, kết quả này sẻ được nghiên cứu bồ sung, hoàn chinh thêm trone thòi 
gian tỏi. 

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP. 

Dối vòi cá nổi, do không có điều kiện bổ sung thêm tài liệu và hoàn thiện phương pháp nghiên 
cứu nên chúng tòi vẫn sử dụng kết quả đã có truốc đây của tàu nghiên cứu 'Biển Đông'. Tài 
liệu thu được như sau : 
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Bảng 2. Số lượng chuồn đi của tàu Biển Đông nghiên cứu vê nguồn lợi cá nổi ỏ biển Việt Nam. 

NO-

LÀN THÒI GIAN 

DI 

SỐ M Ẻ LƯỚI. 
SÔ NGÀY 

HOẠT DÔNG 

SỐ T R Ạ M 

K. DÁY T. TÀNG THÚY H Ọ C 

Khu vực Vịnh Bắc Bộ 

1 12-24//1977 13 14 7 -

2 15-27/10/1977 13 5 8 -

3 8-20/12/1977 13 13 7 -

4 3-9/1/1978 7 10 2 -

5 19-28/1/1978 10 8 -

6 16/2-3/3/1978 16 6 1 -

7 7-14/4/1978 8 14 10 1 
8 22/4-3/5/1978 12 13 4 15 
9 22/5-8/6/1978 17 26 5 5 

Tổng cộng 107 ỈU 44 21 

Khu vực biển và Miên Trung Nam Bộ 

1 3-28/9/1978 26 14 6 40 
2 6-24/10/1978 19 4 3 27 
3 7/13-1/12/1978 25 5 9 24 
4 11-27/12/1978 17 10 5 22 
5 31/12/78-18/1/1979 19 13 4 28 
6 13-30/5/1979 19 10 1 34 
7 20/6-16/7/79 27 . 7 1 34 
8 1/9-2/10/79 32 26 5 28 
9 20/10-21/11/79 33 24 4 28 
10 4/1-10/2/1980 38 27 4 28 
l i 23/3-28/4/80 37 18 2 28 
12 24/5-8/7/80 46 18 1 12 

Tổng cộng 338 773 48 35. 
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Bỏ sung: 

Đã tiến hãnh 2 đen ờ Vịnh H ạ Long dể xáx dinh hệ số c. Đột Ì từ ngày 2-8/3/1980 và đen 2 từ 
6-13/3/1981 . Thí nghiệm vói 748 cá thề thuộc các loài sau : 

- Cá nục số (Decapterus maruadsi) 
- Cá nhồng vàng (Sphyraena abtusata) 
- Cá sòng cộ (Trachierus Japonicus) 

- Cá chi vàng (Selaroides leptolepts) 

M ỗ i loài đo 10 lần, mỗi lần 6 phút. Kết qua đo như sau : 

Bảng 3. Kết qua đo hệ số c của cá sống . 

Làn 1 Làn 2 Làn 3 Lần 4 

Số cá thí nghiệm (con) 155 152 98 343 
Khối lượng toàn bộ(kg) 17, 05 14, 84 8,9 20,5 
Gia trị M(TB) cá + lồng (mm) 137,3 84, 1 75 96 
Gia trị M zá (mm) 119,3 74,4 65,3 54,13 
Giói hạn độ sâu quan sát 2 2 2 2 
Số lần đo trong thí nghiệm 10 10 10 10 
Khối lượng T. bình con (gr) no 97,6 90,7 71, 14 
Độ dài t. bình con (ram) 275 225 225 206 

Số cá chết do thí nghiệm (%) 64, 84 0 0 0 
H ệ số phàn hồi âm c 
(Tẩn/H12. min) 1,27 1,79 1,21 3,42 

Sau khi phân tích, tính toán và so sánh các kết-quà thu được, hệ số c trung bình là 2, 8 
tán/H12/mm. 

Tính trữ luồng cá nổi bàng phương pháp thủy âm, theo công thúc của P O R B E S và N A K K E N 
( 1972). 

P = C . M . S 

Trong d ó : 
p - Trữ lượng (tắn) 
s - Diện tích khu vực tính trữ lượng (H12) 
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M - Giá trị tích phan âm phàn hồi (mm) 
c - H ệ sổ phàn hồi âm tính bằng tđn/H!2/mm 
Tương đương vói lmm bàng dò thúy ám. 

H ệ sổ c xác định theo cũng thúc : 

N - w 
c = 3, 43 • Y R [Tấn/hỉ2/mm] 

V . M ' 

Trong đó : 
N - Số cá thể. 
w - Khối lượng trung bình (Gr). 
V - Thể tích khối nưốc chúa số cá thể (m3) 
Y R - Chiều cao khối nưóc (giỏi hạn tích phân) 
M ' - Gia trị tích phân trung bình âm phản hồi (mm). 

D ố i vối cá đáy, trữ lượng được tính theo phương pháp diện tích, có thể biểu diễn bằng công 
thức. 

s.a 
p = 

k . h 

Trong đó : 
p - Trữ lưỡng vùng biển cần tính. 
s - Diện tích vùng biển. 
a - Năng suất trung bình (kg/h) 
h - Diện tích lưới quét qua trong Ì giò đánh lưới. 
K - H ệ số đánh báT cua lưới. 

Phương pháp tính diện tích lưới quét qua trong Ì -giò đánh lưới (h) được tính như sau : 

h = l . v . t 

Trong đó : 
Ì - Khoảng cách giữa 2 cánh lưới. 
V - Tốc đ ộ đánh lưổi trung bình. 
t - Thòi gian đánh lưới (=1 giò) 

Các chỉ tiêu về lưối kéo cùa các loại tàu như sau : 
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Bảng 4. Các chi tiêu vê lưỡi kéo của các loại tàu : 

DIỆN TÍCH LƯỚI Q U É T 1 GIÒ 

c. SUẤT KH- CÁCH TÓC Đ ộ 
\A Á V /r~\!\ 
M A Y ( C V J 

LI À ĩ c Á NI Ị-ĩ r i A I ^ A l N r l k - p n ì ĩ TÁT 

LƯỚI (M) (HL/G) H L
2 

ĩ ĩ 
NT KM 

250 17,0 3,0 0, 028 94452 0,094 
800 18,0 3,2 0,031 1.066.75 0,107 
1.000 26,0 3,5 0, 042 1.426.04 0,143 
1.350 27,0 4,3 0, 060 207. 054 0, 207 
2. 230 27,0 4,4 0, 064 2. 206. 12 0, 221, 
3.800 27,0 4,5 0, 066 2.250.18 0,225 

Diện tích vùng biển (S) được đo bàng máy đo diện tích trên Hải đồ Việt Nam. 
Đối vói hệ số đánh bắt cùa lưối (K), các tác giả trong và ngoài nưốc sử dụng khác nhau và giao 
động từ 0, 3-0, 5. Dựa trên sản luợne khai thác cùa một đon vị cuông lực và sản lượng khai thác 
tích lũy, hệ số K được tinh theo công thức : 

m Y n n _ n 
a . 2 h ( i ) . t ( i ) 2 C ( i , f ) 2 c ( i , k - n . Ì C(i , f)C(i ,k) 

ì = Ì í = Ì i = Ì í = Ì 
K = 

h ĩ cạ, f) 2 C(i, k) - 2 C(i, k) 2 C(i, k) C(i, ĩ) 
ì = ì i = Ì í = Ì i = Ì 

Trong đó : 
a - Năng suất trung bình. 
h - Diện tích lưới quét qua Ì giò. 
h(i) - Diện tích lưới quét qua lgiò ỏ mẻ i 
t(i) - Thòi gian kéo lưới ỏ mè í. 
C(i, ĩ)- Sản lượng đánh bát trên Ì đon vị cuông lục cùa ngày thú ì. 
C(i, k) - Sàn luọng tích lũy đến ngày thứ ì. 

Kết quả đã tính như sau : 
Vùng biển Tây Nam B ộ : K = 0, 423 
Vùng biển Đông Nam Bộ : K = 0, 283 
Vùng biển miền Trung: K = 0, 351 
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Vùng biên Vịnh Bắc Bộ chọn hệ của vùng biển Tây Nam Bộ ( 0, 423) và các khu biển có độ 
sâu trên 100m chọn hệ số của vùng biển miền Trung ( 0, 351). 

Vùng biển tính trừ lượng được phân thành các khu , mỗi khu có diện tích 900 hỉ2 (mồi cạnh 30 
hi), tính nâng suất trung bình cho mỗi loại tàu ỏ từng khu ( H . ) và qui năng suất ra loại tàu 
chuẩn ( chọn tàu 2300 c v làm tàu chuẩn ) theo cồng thức cùa BaBaiai (1984). ( H . ) . 

a(i). h 
a (tàu chuẩn) = — -

K i ) 

Trong đó : 
a(i) - Năng suất của loại tàu khác (tàu í). 
h - Diện tích lưới quét qua Ì giò cùa tàu chuẩn. 
h(i) - Diện tích lưối quét qua Ì giò của tàu ì 

D ố i vói lưới kéo đáy, cá nổi luôn luôn chiếm một tỷ lệ nhất định trong sàn lượng. Bùi Đình 
Chung (1981) và Lê trọng Phấn (1985) đã xác định tỷ lệ này là 26, 04% đối vói Vịnh Bác Bộ, 
28, 0% dối vói vùng biền miền Trung, 22,13% đối vói vùng biển Dông Nam Bộ và 30. 0% đố i 
vói vùng biển Tây Nam Bộ. Do đó trữ lượng cá đáy sê là hiệu cùa trữ luợng cá tính bàng phuone 
pháp diện tích v à tý lệ phần trăm sản lượng cá nổi. 

Khả nàng khai thác tối đa (Yraax) tính theo G U L L A N L (1973). 

Y max = 0, 5 . M . B 

Trong đó : 

M - H ệ số chết tự nhiên. 
B - Trữ lượng. 

Các loài cá nổi ỏ biển nhiệt đói đa số có vòng đồi ngắn và hệ số chết tự nhiên cao (M = 0, 8). 
nén khả nàng khai thác tối đa đối với cá nổi là ( Y max = 0, 4. B). Khi tính khả năng khai thác 
tối đa đói vói cá tầng đáy, nhiều tác gia đề nghị tính theo công thức ( Ymax =0, 5 . B), nhưne 
thực tế đối vói biền Việt Nam, cá đáy có nhiều loài có vòng đòi dài và hệ số chết tự nhiên thắp 
hổn cá nổi, vì vậy theo chúng tôi đối vòi cà hai loài cá nổi và đáy, sử dụng công thức. 
( Ymax = 0, 4. B) là hợp lý. 

3. KẾT QUA THÀO LUẬN. 

3.1. HỆ SỐ CHÉT TOÀN PHAN. 

H ệ số chết toàn phần z cùa một số loài cá biển Việt Nam (bảng 5)dao động từ 0, 35 - 0, 81. 
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Bàng 5. Hệ sô chết toàn phầncùa một số loài cá. 

SỔ TÊN LOÀI KHƯ V ự c , THÒI H Ệ s ố 

TT GIAN N/CỨU z 

1 Cá Mòi cạp Quàng Ninh-Hải 
(Nematosa nasus) Phòng: 1967-1968 0,61 

2 Trích xương Vịnh Bác Bộ 
(Sardinella Jussieu) 1962 0,61 

3 Nục sò Côn Đảo Đực : 0, 81 
(Decapterus maruadsi) 1975-1985 Cái: 0, 80 

Cù Lao Thu Đực: 0, 38 
1975-1985 Cái: 0, 40 

4 Nục đỏ Miền Nam-V. Nam Đực: 0, 64 
(Decaptrus kurroides) 1979-1981 Cái: 0, 65 

5- M ố i vạch Miền Nam V N Đực: 0, 35 
(Saurida undosquamis 1979-1981 Cái: 0, 42 

Cao nhất đối vói cá Nục so ỏ vùng biển Côn Dào (0, 81), tháp nhất là cá Mói ỏ vùng biển miền 
Nam (0, 35). H ệ số chết toàn phần giũa đực và cái không chênh lệch nhau nhiều. Nhưng cùa 
cùng loài ò các vùng biển khác nhau thì lại có sự khác biệt khá lỏn. 

3.2. HỆ SỐ ĐÁNH BẤT K. 

Tuyệt đại đa sổ các tác giả khi tính trừ lượng cá đáy đã dùng hệ số đánh bắt của lưổi là 0, 5. 
Bằng phương pháp toán học ( xem phần phương pháp ) chúng tôi đà tính hệ số K cho các vùng 
biển như sau. (Bảng 6, 7, 8) 
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Bàng 6. Hộ số K tại khu vực Cù Lao Thu. 

NGÀY CƯỠNG L ự c SẢN LƯỢNG KÉT QUÀ 
K. THÁC (GIÒ) (TẤN) 

Ngày thứ 
1 7, 33 3,86 
2 4, 67 2,53 
3 3, 33 0, 90 
4 2, 00 0,10 
5 7, 08 1,45 
6 10, 05 4, 67 
7 in TI 

IU, J J 

/ì i n 4, zu 

8 7, 25 2,41 
9 2, 25 1300 
l ũ 5,08 2,50 K = 0,351 
n 6, 00 0,38 
12 5, 50 3,10 
13 11,10 2,49 
14 10, 10 1,73 

Bảng 7. Hệ số K tại khu vực Đông Nam Bộ 

NGAY CƯONG L ự c 
K. THÁC ( GIÒ ) 

SẢN LƯỢNG 

(TẤN ) 

KÉT QUẢ 

Ngàythứ 
1 10,83 1,75 
2 10, 20 2, 90 
3 2, 00 0,50 
4 6,00 2,03 
5 13. 17 4,56 
6 13,50 4,42 
7 • 8,17 1,38 
8 8, 92 2,57 
9 9, 42 2, 05 
10 16, 83 4,13 
l i 2, 50 0,50 K = 0, 283 
12 12, 00 2,55 
13 4,50 0, 89 
14 15, 00 2,34 
15 10, 92 2,71 
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Bàng 8. Hộ số K tại khu vực Táy Nam Bộ 

NGÀY CƯỜNG L ự c SÀN LƯỢNG KÉT QUÁ 
K. THÁC ( G I Ò ) (TÁN ) 

Ngày thứ 
1 10,5 •4,71 
2 17, 0 5,48 
3 10, 25 5,80 K = 0, 423 
4 10, 00 1,64 
5 5,58 4, 06 
6 15, 10 4, 15 
7 7, 30 2, 00 

3. 3. TRỬ LƯ0NG VÀ KHẢ NÀNG KHAI THÁC. 

Dựa trẽn kết quả đánh bắt của 21 tàu nghiên cứu và thăm dò từ 800-2300 cv ( Bảng 9 ) để tính 
trữ lượng cá đáy ỏ biển Việt Nam. 

Bàng 9. Danh sách các tàu nghiên cứu và thăm dò ỏ vùng biển Việt Nam từ 1977-1988. 

SỐ TÊN TÀU M Ả L ự c SỐ M Ẻ THÒI GIAN 

TT (CV) T H E O M . L Ự C 

1 Aelita 800 1323 1979-1981 
2 Marlin 800 
3 Zavitinsk 800 
4 Timashevsk 800 

5 Elsk 1.000 
6 Semen volkov 1000 
7 Antiya 1000 
8 Gidrobiolog 1000 ,1532 1979-1984 
9 Yglekamensk 1000 
10 Omega 1000 
l i Karatau 1000 

12 Yalta 1350 715 1979-1980 
13 Nauka 1350 
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14 Biển Đông 1500 460 1977-1980 

15 Milogradovo 2300 
— — - — — — — -

16 Gerakl 2300 
37 Ochakov 2300 
18 Santar 2300 
19 Mistikhy 2300 1550 1982-1988 
20 Mysdalnhi 2300 
21 Prof kizveter 2300 

Tổng cộng 5580 

Bàng 10. Trữ lượng cá đáy 

V U N G B I Ê N D I Ê N T Í C H T R Ư L Ư Ợ N G % T O N G M Ạ T D Ọ 

( KM2 ) ( T Ấ N ) T R Ử L Ư Ợ N G ( T Ấ N / K M 2 ) 

Vịnh Bắc Bộ 89, 980 78. 408, 8 7,6 0, 87 
Miền Trung 68. 636 61. 645, 6 6,0 (Ị 90 
Đông Nam Bộ 259. 604 698. 307, 0 67,9 2,69 
Tây Nam Bộ 77, 990 190. 679, 0 18,5 2, 45 

Tồng cộng 459. 937 1.029. 040,0 100, 00 

Vói diện lích khoảng 495.397 Km2, trữ luống cá đáy ò biển Việt Nam ( chua tinh đến khu vực 
biển sâu ) là 1. 029. 040, 4 tấn, mật độ trung bình là 2, 07 tấn/km2. 

Vùng biển Đông Nam B ộ có diện tích khai thác lỏn nhất và trữ lượng Gá đáy cao nhất chiếm 
tối 67, 86% tổng trữ lượng. 

Trữ luông cá đáy ỏ vùng biển Tây Nam Bộ và nhất là ỏ Vịnh Bác Bộ bị giảm sút rõ rệt, năng 
suất khai thác trong nhũng năm gần đây giảm xuống đối vói các loại tàu có súc kéo khác nhau. 
Có nhiều nguyên nhân, song có lẻ do việc khai thác chưa hợp lý trong thòi gian qua đá ảnh 
huống tói trữ lượng ỏ 2 vùng này. V ề sự phân bố trữ luông theo độ sâu ( Bảng l i ) . 
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Bàng l i . Phán bố trữ lượng theo độ sâu. 

DÒ SÁU < 50 M 51-100 M 101-200 M > 200 M TỔNG CỘNG 
VÙNG BIỂN ( T Ấ N ) 

\ ; ; _ L , TI ,
J

. _ T} ' 

Vinh bác bộ 
À À nót? Q 
44yyổ, o 

l i A - \ f \ n To Ả n í t í"> 

78408, 8 
Miền Trung 15561,5 22897, 1 23186,9 61645, 6 
Đông Nam Bộ 371830,7 161695,8 71619,3 93161,2 698307, 0 
Tây Nam Bộ 161062,8 29616,4 190679, 0 

Tổng cộng 577892, 3 240083,7 94516,4 116348, 1 Ị029.040, 4 

Tỷ lệ % 56,2 23,4 9,2 11,3 100, 1 

Ta tháy, trừ lượng cá đáy chủ yếu phân bố ò độ sâu nhỏ hơn 100 in, đặc biệt ò độ sâu đuối 50 
m trữ lượng chiếm tối 56, 16% tổng trữ lượng. Khả năng khai thác tối đa ( Ymax ) nguồn lọi cá 
được trình bày ỏbảng 12. 

Bảng 12. Khả pĩng khai thác cá đáy. 

VÙNG BIỂN KHÁ NÀNG KHAI THÁC ( TẤN ) 

Vịnh Bác Bộ 31.363,5 
Miền Trung 24. 658, 2 
Đống Nam Bộ 279.322,7 
Tây Nam Bộ 76. 271, 7 

Tổng cộng 411.616,2 

Như vậy, ò vùng biển của Việt Nam hàng năm có thể khai thác tối đa được 411. 616, 2 tấn cá 
đáy. Khả năng khai thác lớn nhất là ỏ vùng biển Đông Nam Bộ ( 279. 322, 8 tấn ) và thấp nhất 
ỏ vùng biển miền Trung ( 24. 658, 2 tấn ). 

3. 4. TRỪ LƯỢNG VẢ KHÁ NÂNG KHAI THÁC CÁ Nổi . 

Trữ lượng cá nòi ỏ vùng biển Thuận Hài - Minh Hài trong các chuyến đi như sau : (Bàng 13 . 



19 

Bàng 13. Trù lượng cá nổi vùng biến Thuận Hải - Minh Hải 

CHUYẾN DI TRỮ LƯỢNG ( TẤN ) CHUYỂN DI TRỬ LƯỢNG ( TẤN ) 

Tháng 9/1978 616. 638 6-7/1979 . 189.076 
10/1978 569. 482 9-10/1979 901. 046 
l i / l 978 872. 242 . 10-11/1979 315.418 
12/1978 496. no 1/1980 844. 466 
1/1979 561. 156 3-4/1980 251. 682 
5/1979 127. 042 

Đối với Vịnh Bắc Bộ, sử dụng kết quả đã tính của Bùi Đình Chung ( 1978 0, ỏ vùng biển miền 
Trung cùa Nguyễn Vãn Bối ( 1976 ) và ở vùng biển Tây Nam B ộ của M A N A S V E T A ( 1972). 
Trữ lượng và khả năng khgai thác cá nổi ò biển Việt Nam đuọc trình bày ở bảng 14. 

Bàng 14. Trữ lượng và khá năng khai thác cá nôi. 

VÙNG BIỂN TRỬ LƯỢNG ( TẤN ) KHẢ NÂNG KHAI TỶ L Ệ 
T H Á C ( T Ấ N ) ( % ) 

Vịnh Bắc Bộ 390. 000 156. 000 22,5 
Miền Trung 500. 000 200. 000 28,9 
Đông Nam Bộ 524. 000 210. 000 30,0 

Tây Nam Bộ 316. 000 126. 000 18,3 

Tòng cộng 1. 730. 000 692. 000 100 

Trù luông cá nổi ( chưa tính vùng biển sâu và các gò nối ngoài khói là 1. 730. 000 tấn. Hàng 
năm có khả năng khai thác tối đa 692. 000 tấn. Khả năng khai thác cá nổi lỏn nhất là ỏ vùng 
biển Đóng Nam Bộ và vùng biển miền Trung. 

3. 5. TRỮ LƯỢNG VÀ KHẢ NẰNG KHAI THÁC TRÊN CÁC GÒ NỐI. 

Ò vùna biển sâu ngoài kkoi cùa Việt Nam đã phát hiện 4 gò nổi, đó là : 

- Gò nồi '25V khơi Đà Năng : c ỏ tọa độ trung tâm là 15olO'N và 111055'E, diện tích mặt gò Ì, 
66 H12. CÁ chù yếu là cá đỏ môi (Erythrocles schlegeli), Thu hố ( Promethichthys prometheus 

). 
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- Gò nồi 'Margeỉs-Seamouỉlĩ khơi Qui Nhơn : Có tọa độ trung tâm I4o3.V-14o37'N và 
112o()9'-l 12ol2'E, diện tích ], 86 HI2. Cá chù yếu là cá mắt vàng ( Beryx splendens ). 
- Gồ nổi '280' khơi đảo Côn Sơn : Cò toa độ trung tâm là 9o35'N và l l lo3(VE, diện tích 7 Ì 
H12, cá chủ yếu là : Cá đỏ môi, thu hổ. 
- Gà nổi khơi Phan Rang, Phan Thiết : Tọa độ trung tâm là l l o l O ' N và 1]lo50'E, diện tích 
khoảng 7 HỈ2, cá chù yếu là đỏ môi. 

Những kết quả bước đầu nghiên cứu ồ các gò nổi khói đã chỉ ra triển vọng phát triển các bãi 
cá mối và các đối tượng khai thác có ý nghĩa kinh tế, tuy nhiên việc tìm kiếm phát hiện ra các 
gò nổi khá khó khăn và chì có các tàu khai thác cỡ lớn, được trang bị các máy móc hàng hải và 
khai thác hiện đại mỏi có thể thao tác ỏ các gò nổi này. 

Theo uốc tính cùa Viện Nghiên cứu nghề cá và Hải Dương Azốp - Biển đen (1981), trữ lượng 
cá ở các gò nổi khói biển Việt Nam vào khoảng 10. 000 tấn và khả năng khai thác 2. 500 tấn 
và chủ yếu là cá nổi. 

3. 6. TRỮ LƯỢNG VÀ KHẢ NẤNG KHAI THÁC CÁ BIỂN VIỆT NAM. 

Tổng họp các két quả đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác cá biển Việt Nam theo nhũng 
kết quả nghiên cứu đã trình bày của cồng trình này như sau ( Bàng 15 ). 

Bảng 15. Tổng Iiọp kết quả đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác cá biển Việt Nam. 

TRỬ LƯỢNG KHẢ NÀNG KHAI TY L Ẹ 

VŨNG BIỂN LOẠI CÁ T H Á C ( T Ấ N ) 

TẢN T. LỆ(%) TAN T. LẸ(%) (%) 

Vịnh Bắc B ộ Cá nổi 390.000 83,3 156. 000 83,0 
Cá đáy 78. 409 16,7 31. 364 17,0 16.9 

(Nửa phía T â y ) Cộng 468. 409 100 187. 364 100 
Miên Trung Cá nồi 500. 000 89,0 200. 000 89,0 

Cá đáy 61.646 . 11,0 24, 658 11,0 20,3 
Cộng 561.648 100 224. 658 100 

Đông Nam B ộ Cá nổi 524. 000 42,9 209. 600 42,9 
Cá đáy * 698.307 57,1 279. 323 57, 1 44, 1 
Cộng 1. 222. 307 100 488. 923 100 

Tây Nam Bộ Cá nổi 316.000 62,0 126. 000 62,0 
Cá đáy 190. 679 38,0 76. 272 38,0 18,3 
Cộng 506X79» 100 202. 272 100 

Gò Nói Cá nối 10. 000 100 2. 500 100 0,4 
Tỏng cộng Cá nôi 1.740. 000 63,0 694. 100 62,8 

Cá đáy 1. 029. 041 37, 0 411.617 37,2 100 
TOÀN BỘ 2. 769. 041 100 1.105. 717 100 
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Bàng tống họp cho thấy trữ luông cá biển Việt nam là 2. 769. 941 tẩn,khả năng khai thác 1. 
105. 717 tấn. Vùng biển Đổng Nam Bộ là vùng biểncó trữ lượng và khả năng khai thác lỏn nhất, 
chiếm tỏi 44, 1% toànquổc, sau dó là Tây Nam Bộ (18, 3%), khu vực miền Trung (20, 3%), 
VỊnhBác Bộ (16, 9%) và thấp nhát là vùng gò nổi (0, 4%). 

3. 7. KIÊN ĐỘNG NGUÔI LỘI CÁ BIỂN. 

Tài liệu nghiên cứu dược thu thập từ nhiều loại tàu khác nhau, khu vựckhai thác khác nhau 
nên trong báo cáo này chưa có đủ tài liệu nghiêncúu đầy đủ sự biến động của nguồn lội cá biển 
trong 12 năm gần đây.Nhưng kết qua trình bày sau đây có thê là coi là số liệu ban đầu. 
Kết qua tính toán về năng suất đánh bất chung cùa toàn vùng biển (Bảng 16) và của 2 khu vực 
khai thác quan trọng nhất (Bảng 17) bàngluỏi kéo đáy ỏ vùng biển nưỏc ta cho thấy xu huống 
biến động năng suấthàng năm cù toàn vùng biển là khá lốn, tuy nhiên xu huống tăng hay giảm 
nguồn iọichung của toàn vùng biển vẫn chua nhận thấy. 

Tương tự như trên, sự biến động thành phần các loài cá kinh tế khá rõ theo từng năm và khu 
vực ( Kết qua được trình bày trong các bảng 18, 19, 20, 21, 22 ) . 

Tuy vậy những kết quả phân tích sản lượng cá đánh bắt ỏ từng vùng biển so với các thòi gian 
dài về trước như nhũng năm 60 đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt hon. Thành phần cá đánh được 
bằng lưới kéo đ 7 Vịnh Bắc Bộ trong năm 60-61 theo kết quà cùa tàu nghiên cứu là họ cá Hồng 
(Lutjanidae), họ cá nục (Carangidae), họ cá phèn (Nemipteridae) trên 5%, cho đến nay như 
trong bảng 19 thành phần của chúng đều giảm, mà thành phần các loài cá tạp lại tăng lên. 

Bảng 16. Biến động năng suất đánh bắt (kg/h) tại các khu vực biển Việt Nam trong các năm 
1977-1988. 

Năm 
Vùng biển 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Vịnh 156 170 85 76 186 52 142 81 
Bác Bộ 45 94 1 24 24 8 55 41 

Biển 59 208 97 201 185 42 . 161 183 260 162 136 92 
Miền Trung 5 10 95 17 33 5 9 37 32 53 9 69 

Đông 217 281 462 408 365 272 335 206 223 716 326 149 
Nam Bộ 13 106 1.561 705 273 240 77 84 58 154 374 73 

Tây 33 579 479 464 463 161 253 274 280 731 127 
Nam Bộ 2 155 191 190 248 48 78 23 30 7 7 
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Ghi chú Bàng 16 : Tai mỗi vùng biến ứ - Nàng suất (kg/h) 
b = Số mè lưỏi. 

- Năng suất dược tính theo phương pháp qui dổi đối vói loại tàu 2. 300 cv . 

Bảng ] 7. Biến động năng suất bình quân (kg/h) ỏ vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo đóng Nam Bộ 
và khu vục Cù Lao Thu. 

NÁM 

VÙNG BIỂN 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ss 

Vũng Tàu 182 272 404 315 361 279 334 230 257 698 494 120 
Con Dào 
DôngNamBộ 16 98 992 529 286 236 65 92 71 158 416 115 

Cù Lao Thu 252 123 462 384 211 244 523 216 232 936 380 206 
Ì 12 619 HO 26 40 35 35 42 52 190 35 

Ghi chú Bàng 17 : a = Năng suất bình quân (kg/h) 
b = Tổng số mẻ lưới. 

D A N H M Ụ C MÃ C Ấ C LOÀI CÁ K I N H TẾ. 

loi Sardinella aurita 
102 Sardinell jiussieu 
103 Dussumieria aurita 
104 Decapterus marudsi 
105 Decapterus lajang 
106 Melaeaspis Cordyla 
107 Caranx mate 
108 Rastrelliger Kanagurta 
109 Scomberhoraorus guttatus 
no Scomberhomorus commersoni 
i n Scomberhomorus japonicus 
201 Decapterus kurrroides 
202 Selaroides Leptolepis 
203 Selar crumenophthalmus 
204 Scomber japonicus 
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205 Trichiurus lepturus 
206 rormio niger 
207 rampus argenteu.s 
SOI Caranx malam 
302 Caranx Chrysophrys 
303 Caranx malabaricus 
304 Psenes indicus 
305 sphyraena je]]o 
306 Sphyraena obtusata 
307 Gymnocranius griseus 
308 T í 1 

upeneus moluccencìs 
309 upeneus Surphureus 
Tin Upeneus bensasi 
"3 11 Taius Tumiprons 
312 ì í ' 

Lutjanus 
313 Saurida tumbi] 
314 Saurida undosquamis 
315 Saurida elongata 
316 Trachynocephalus myops 
317 Parargyrops edita 
318 Nemipterus Sp 
319 Nemipterus japonicus 
320 Priacanthus Macracanthus 
321 Priacanthus tayenus 
322 Malakichthus wakiyai 
323 Promethìchthus prometheus 
324 Erythrocles Schelegeli 
325 Pomadasys hasta 
326 Plectorhynchus Pictus 
327 * 

.Arius 
328 ì l i 

Leiognathus 
329 Nemipterus Virgatus 
330 Epinepbelus 
331 ì ĩ " « J-

Nemipterus metopĩas 
332 1 1 l í t 

Nemipterus bleckeri 
401 Loligo 
402 Sepia 
501 Ibacus ciliatus 
502 Thnus orieutalis 
503 Nephrops thompsoni 
504 Linuparus Trigonus 
505 Penaeus Teraoi 
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l ỉ i i n ẹ 1«. Biên đ ộ n g n à n g MIÍÍI (KR/i,) c ù a m ộ t Afi loài cá kinh t ố c h i n h ờ biến Việt Ni! 
I977-19SS. 

Tlllll ỊMilll /977' f w vm* I9,SÍJ' iy<S'l' ỉy.s.ì IVN5 I9.S6 I9S7 19SS 
TS me 6-1 80 564 314 cạ 84 6-1 17,'ì 
Mii lực ì. 51«) 1. 500 1. DOI) ]. 000 ì. uoo 2. 300 ~> MU) 

. 4 li /ỉ / 
2. 300 2. loi; 300 

M IỌDỔI 2. 300 3íK) 2. .lon 2. 300 2. 300 1 300 T "ì 00 2. 300 2. 300 300 

ì 7 3 4 5 6 7 
ỉ 

K n y lí) l i 

l o i 0, 33 -

i u : 1. 53 - - 0. 0-1 
104 42. <l 1 14. 92 30. 52 40. 59 4. 69 1- 57 (1. 1-1 ^. 4-1 

10.5 0. ]4 - 1.19 2. 08 0. 70 

mo 0. 14 0. 3.1 ỉ 2. 34 0. 27 

107 í). 42 

108 1. M ì . 78 0. u 0. 97 0. 3S 

109 u. 85 0. 41 1. 1 2. 17 0. 46 

1 lí) 0. M 0. 2ft 0. 3S ì. 6] 0. 53 2. OI 4. 03 0. •!(> 

201 0. xs ì . 98 

2U2 • 4. 2V i. 57 ít). SO 17. 12 0. 23 22. 34 í). 17 0. 34 

203 3- Si) í), b2 0. 31 

204 0. 03 5. 6« 

2 Dí 0. Kĩ 1, 6J 0. 05 0. ].s ?.. li 

200 íỉ. «2 (í. 53 í ? í). 54 í). 4-í 0. 7-í ỉ. 'N 

207 0. 07 1. 97 0. 14 0. 2V 

to i 0. 3. "ÌS (ì. 07 1. 09 

302 ơ. 50 0. 70 1. 2<ì 



25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 

303 - - 1. 77 2. 90 - 0. 13 - - . í). 68 
304 4. .-íl 4. 19 - Ì. 22 42. 21 3. 55 0. 44 
305 .1 42 2. 83 - - 2.4.1 
306 - - - - - 0. 03 
307 1. 07 - 6. 35 0. 96 - 2. 36 1. 57 . 

308 - 3. n - - - - 0. 06 
309 5. 57 5. M 0. 08 1. 51 - - - ỉ. 59 0. N4 0. 13 
310 0. 6Í) - 0. 69 1. 19 1. 34 0. lũ - - 0. 04 

311 - - 0. 90 - í). 14 0. 51 - - ]. 0 0. 63 
312 5. 23 10. 50 4. 54 1K. 86 - - 1. 29 11.96 -

313 - 5. 06 13. 20 in. 30 l i . 66 2. 0] 0. 14 2. 23 2. 70 
314 - 3. 46 142. 42 X 76 - - - 0. 8<J -

315 - - - - - - - 0. 64 - n. 07 
316 - - 1. 52 - - - -

318 0- l i (ì. 98 0. 26 - - - - - - -

319 0. 36 2. 02 - - - - - - 0. 09 0. 20 
320 0. 17 1. 29 0. 50 0. 75 1. 61 4. 36 ĩ . 54 

321 2. 26 4. 41 24. 56 10. 10 4. 88 14. 64 15. ss 1 . 4 - 4. 47 

322 í). 03 1. 51 0. ]5 1. 37 

Ti l ĩ /ì ne 
(). 05 

0. 02 • 

324 ' • 0. 02 
325 1 Oi "í c 4 

3. 54 0. 22 3. 73 • 

326 0. 78 4. so 0. 08 ' 4. 98 * -

3: ~I 0. 6] 0. 45 6. 14 - - 1. 07 4. 21 

328 3. 47 s. 74 _ 110.58 20. 12 100. 91 66. 55 0. 77 0. 97 
329 1. 03 _ 0. 49 0. 43 0. 05 0. 07 1. 08 . . 

XO 2. 12 0. 69 (í. 59 9. 48 ũ. 70 ]. 38 
401 1. 53 X 14 2. 33 7. 97 0. 56 0. 06 3. 49 
402 0. (.'3 5. 35 7. 5"? 0. 99 

403 0. 5.ì 

501 61.46 0. 76 0. 62 
502 0. 02 1 31 

50.Ì 0. .52 

504 ]. 04 

505 0. 03 
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Bảng Í9. Biến động về thành phần (o/o) của một số loài cá kinh tế chính tại khu vực : Biển 
Vịnh Bắc Bộ 1977-19S8 

ì Uian 1 i m ì m i ' 
ly/ỈS 

1 QUI ì Otf s ì GÚT 1 nuo 1 yìiỉị 

[SMc ì f 
44 

oz ì ~} 
/ li ì c 

V Ã ì J 

MaLực 
1. JUU ì CHA L. MUI T THA z. .Hiu 

ì (ít liu ì 1B ì . lo Ví. lo 
ì l\A T í "> 1 ì n o<; IU. iO ì fi. TA 1 0. Z4 ì á i /. .lõ ù. .11 

1 ne 
H)5 

ít (1 u. y 1 11 
1. li 

106 Ù. lu u. (ly ì "Ì Ị.' í . Sư n AO 

H)S 1. 49 u. 51 Ì. 65 

ỉ 09 " 1. 54 ~ 3. 32 ì "ĩ c 

ỉ . 35 
Ì l ũ 0. 43 5. 38 0. 24 8. 22 0. 68 

202 0. 90 1. 19 0. 86 0. 44 0. 27 f~\ IM 
0. 30 

203 - " 0. 08 1. 08 

205 0- 13 0. 16 0. 32 

206 0. 45 . 0. 14 í\ CÁ 
{). 54 0. 95 ì 1 1 

131 
207 0. 06 0. 51 0. 52 

301 * 0. 03 0, 24 1 ôn 
1 . 5 / 

303 
À l i 
u. 23 1 A o 

1. 4o 
304 294 ì m ì i n 

ỉ. <ỉy 
3Ữ6 fì n ì 

Ù. 04 
'307 0. 98 n Tí u. li u. 4- u. 1 / 

108 
1 en /"1 i n 

Ù. 2U 

309 5. 08 À 1 f \ 

4. l u 
ri 11 u. . 1 / u. / D 

310 0. 21 n lo u. Mi n Í T n Í T u. 1.1 

312 ì 1 Á 
4. 14 /. y/ l i TI 

.1. 4 

3 B 4 . 73 3. 44 2. % 2. 62 ì ÍT 
1. 1 / 

u. 50 

314 0. 37 ]. 96 - * 0. 06 " 

315 - - 0. 53 - - 0. 25 

319 0. -V4 1. 54 0. 03 0. 16 0. 9 

.ì 20 0. ló 0. 73 2. 78 20. 48 7. 38 15. 81 

321 0. 22 0. 52 1. 86 24. 45 5. 31 7. 04 

325 1.41 0. 5 6 

326 0 . 0 ' 0 . .10 

:>27 0. 3 8 0. l i 0. 42 0. 36 1. 05 

328 2. 34 4. 44 0. 36 1. 21 0. 63 1. 17 

329 0. 80 2. 6] 0. OI 0. 08 0. 21 

1. 27 0. 95 

" ĩ ì t í l í -i'ố c 
• í ; 2 i C Ạ ì 6/ í lụ 
í i 2 
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Bàng 20. Biến động thành plíân (()/()) cùa một số loài cá kinh tế chính tại khu vực : Biến miên 
Trung 1977-1988 

T. Gian ỉ 977 m s 1979 I9.S0 I9<S) 1983 19X5 Ỉ987 Ì98H 

TSMè 5 9 88 6 23 14 9 36 66 

Miilưc 1500 1500 1000 1350 1000 2300 2300 2300 2^00 

104 3. 59 0. 08 0. 07 0. 33 4- • Ã-À-* Vỉ- £.\ì 

105 ì l i 0 "Ù 

106 (). 11 0. ]4 

] 10 3. 31 0. 16 0. 57 

201 0. 65 0. 08 0. 56 6. 67 ĩ . 57 

203 0. 09 0. 36 0. 12 

204 0. 98 

205 10. 18 0. 03 1. 06 8. 77 

206 1. 65 0.01 

30] 0. 044 

302 0. 79 . 0. 32 

303 _ 0. 26 0. n _ . - - 0. 77 

$04 16. ."ì] í). 67 2. 42 Jí. 94 - ]. 60 0. 80 1. 49 0. 07 

3U5 - - - - - 0. 02 - - -

306 - - - - - - í). 05 

307 - 0. 25 1. 97 - - 0. 02 - -

,308 1. 28 6. 10 - - (ì. 0 - 0. 07 

309 0.02 0. l i 1. 18 0. 74 0. 09 

310 . ữ. OI 0. Ĩ5 - 0. 06 0. OI 

311 0. Oi) 1. 05 13. 6S X 20 0. 26 0. 51 2. 12 0. 7í> 

312 l i . 54 0. 60 4- 64 . . 1. 06 _ 0. 75 

313 0. 50 1. 48 6. 50 16. 24 3. 24 1. 22 0. 87 1. 50 0. 2K 

ì 1J à OI 0 Oi? 0. 53 0. 56 0. 18 0. 31 

»̂ ỉ ~J 0. 04 

0. 68 (}. 02 _ 0. 03 0. Oi 

319 (). 06 n. 22 0. 33 

"P0 0. 86 0. 24 0. 5(1 

"ì"1 1 
• " i — 1 

22. 42 l i . 71 4. 31 04 1. 50 14. 25 0. SI 0. 67 

322 í). 44 s. 92 li). 99 0. 15 ' ]5. 90 4. bì 

324 0.03 

325 0. 73 

327 0. 07 1.59 

328 0. 77 4. 21 0. M) 20. 17 0. 49 ì. 38 

3:9 .1 05 (). 05 Ù. 60 0. ]7 0. 08 

330 2. 02 0. l i 0. ni .1 18 0. 90 

401 8. 82 0. 63 3. 45 0. 12 3.43 0. 73 

402 0. 05 Ũ. 90 7. 18 0. 79 ì. OI 0. 09 

501 0. 12 l i . 78 57. 24 0. 76 n . 9] 0. 1 

502 0. 17 0. 73 
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Bàng 21 : Biến động thành phần (%) một số loài cá 
kinh lê chính tại khu vực : Biến Đỏng Nam Bộ 1977-19S8. 

T. gian 1977 197« 1979 1980 1981 1985 19Kft 19K7 1 

T . S m c 13 9 470 275 227 24 69 6 65 

Md lực 1501) ]500 ] 000 ] 000 1000 2300 2301) 2300 2300 

1Ơ4 34. 67 4. 40 y. 4S 19. 37 0. 43 ì. 05 3. 12 
105 1. 38 0. 06 1. 10 0. 10 0. 96 

106 0. 04 0. K6 . 0. 06 191 

107 0. 34 0. 09 
108 3. 09 0. 26 0. 31 _ 0. 58 0. 08 

109 0. 07 0. 06 0. n 0.01 
n o 3. 27 0. 08 0. l i 0.20 0. 16 

201 - - - 0. 13 4. 72 0. 33 D. 60 19. 79 

202 7. 98 0. 25 - 5. 92 4. 43 - 2. 18 - 0. 43 

203 0. 37 ì . 51 - - - 0. 08 0. 043 

204 - - - - - - 0. 42 -

205 0. 40 0. 64 - - - - - - 1.07 

206 Ũ. 77 0. 53 - - 0. 31 - 0. 77 - -

302 - 2. 20 0. 09 0. 21 - 0. 02 0. 19 - 0. 06 

3t>3 0. 17 0. 07 0. 81 0. 76 - - - 0. Ofi 

'304 0. 09 2. 71 1. 26 - 0. 56 41. 32 - l i . 20 0. 24 

305 0. 33 5. 75 Ũ. 07 0 .06 - 0. 03 0. 30 - -

307 - - 1. 94 0. 46 - 2. 25 - 3. 16 ì. 12 

308 - 0. 51 0. 84 - 0. n n. 23 - -

309 0. OI 0. 02 - 0. 40 0. 90 - 0. 24 -

3)0 0. 14 n. 51 0. 40 - 1. 13 - (). 14 -

.MI - - - - 0. 04 - - 0. 08 0. di 

312 0. 34 1. 30 2. 63 . 1.95 0. 93 0. 77 

313 (ì. 22 1. 83 3. 94 4. 42 3. 50 3. 25 0. 11 2. 80 4. 00 

314 1. 28 ó. 61 44. 28 1. 69 4. 38 6. 41 1. 06 

315 8. 28 ì - 35 0. 06 
316 0. 25 0. 68 0. 08 0. 10 0. 10 

Mì . ì . 99 5. 77 7. 54 4. 70 ]. 72 13. 77 ' 0. lì 3. 42 4. 62 

323 0. 07 0. 02 

324 4. 32 

325 10. 65 0. 65 0. 03 0. 57 0. 26 

326 Ũ. 13 0. 37 6. 39 0. 14 

327 0. 28 2. 60 0. 28 0. 83 0. 03 0. 15 0. 27 

328 2. 35 16. M 26. 65 5. 18 0. OI 

329 0. OI 0. 12 0. 14 0. 02 0. 08 

B O 0. 17 0. 16 0. 05 0. 47 0. 2?> 1. 64 

401 0. 35 8. 20 0. 65 2. 15 14. 16 

402 l i . 03 1. 65 0. 67 2. 22 

501 20. 35 0. 17 
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Bàng 22 : Biến động thành phân (%) cùa một sá [oài cá 
kinh tế chính tại khu vực : Biển Tây Nam Bộ 1977-1988. 

T. Gian 1977 1979 1980 1981 1985 1986 1988 

T. SMè 2 6 133 64 23 15 7 

Mã lực 1500 1000 1000 101)0 2300 2.Ì00 2300 

l ơ i • 

]02 
104 -

106 0. 46 
107 1. 30 

108 0. 23 

109 -

ỈU) 4. 66 

202 0. l i 

203 -

20f> -

SOI • 

303 

305 -

3Q6 -

307 -307 

308 

309 

310 

M2 0. 91 

313 Ũ. OI 
314 

315 

319 

320 ]. 59 
321 

322 

325 

326 ' 9. 32 

327 9. : i 
i Li í li 

0. 03 

0. OI 

5.19 0.69 

4. 00 -

14.48 11.15 

0. 42 

0.56 0.15 

0.72 

1.69 1.64 

0. 71 

0. 09 0. 41 

0. 51 0.22 

1. 34 8. 09 

Ì. S5 0. 47 

0. 14 

ì. Ĩ2 

1.04 2.26 

ì. 1S 2.67 

í ĩ í li.ch 

0. 22 

0. SO 

0. 56 -

5. 18 3,36 

0. 56 0. 78 

0. 07 0. 40 

20. 24 2. 05 

Ũ. 03 0. 17 

0. 29 0. 37 

2. 67 -

0. 08 

0. 39 0. 03 

0. OI 

(}. 80 

0. 15 0. SO 

0. 59 1. 09 

0. 11 0. 24 

1. 52 • 

0. 15 0. 07 

0. 06 -

0. 18 

0. 67 

0. 12 

0. 29 n. 27 

2. 96 0. 79 

nu 
c H 

í). 11 -

1. 21 0. 14 

0. 92 -

0. 14 

3. 17 0. 54 

0. 41 0. 67 

0. 87 0. 75 

10.23 0. 37 

0. OI 0. 05 

0. 26 2. 12 

0. 64 -

0. 40 

0.70 -

0. 17 

0. 23 -

0. 16 -

0.04 -

0. 19 í). 11 

0. 08 0. 63 

0. 11 0. 08 

0.3] 0.04 

0. 29 

0. 05 0. 05 

0. ĨO . Ì. 33 

0. 36 -

.172 12.35 
Vì 3/ .ỊU^ỹ 
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3. 8. T Ì N H HÌNH K H A I T H Á C HÀI SÁN. 

Theo thống kẽ cùa Bộ Thúy sàn, sàn lượng khai thác cá biển tù những năm 1960 như sau (bủng 
23). 

Bảng 23. Sản lượng khai thác từ 1960-1987. 

NÁM SẢN LƯƠNG (TẤN) NÁM SÀN LƯỢNG (TÁN) 

1960 Tnr\ l e n 
301). 259 1976 607. 870 

1961 ì r\ c CO/" 
3U5. 586 1977 576. 223 

1962 314. 951 1978 526. 668 
1963 427. 232 1979 497.000 
1964 441. 839 1980 398. 600 

411 526 1981 
1966 376. 091 1982 472. 600 
1967 403. 019 1983 552. 000 
1968 417. 479 1984 553.000 
1969 456. 857 1985 576. 800 
1970 514. 100 1986 582. 000 
1971 589. 200 1987 616. 400 
1972 652. 900 1988 623. 300 
1973 675.100 1989 658. 000 
1974 685. 000 
1975* 91.000 

1975* : Năm 1975 chỉ tính ò miền Bắc. 

Sàn lượng năm cao nhát, mỏi chì đạt khoảng 700. 000 tấn. So với khả năng khai thác tối đa 1. 
105. 717 tán, chúng ta còn có thể nâng sản lượng hàng năm lên khoảng 400. 000 tấn mà không 
ảnh huống tối nguồn lọi. 

Thục tế vối số lượng tàu thuyền và ngư luói cụ hiện nay cùa Việt Nam, đối vói nghề lưới kéo 
đáy, chúng ta chỉ mối khai thác được từ độ sâu 50m nuốc trỏ vào bò. Nghề khai thác cá nổi có 
thể khai thác ỏ khu vực xa bồ và sâu hổn còn khu vực biển sâu thì hoàn toàn chưa thể SÌ! dụng 
được. Do đó chúng tôi uỏc tính ràng khả năng khai thác thực tế, phù hợp vối điều kiện hiện 
nay của nghề cá Việt Nam là khoảng 800.000 - 900. 000 tấn. Không nên đặt kế hoạch khai thác 
cao hơn mức này trong kế hoạch năm năm sáp tỏi của nhà nuỏc. 
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4. THÀO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT. 

4. 1. CÁC VẤN ĐÈ THÒI Sự VÈ NGHỀ CÁ Ỏ BIỂN DÕNG. 

Nghề cú bao gồm cà nuôi trong khu vực Ân Độ - Thín' Bình Dương trong nhũng nấm gần đây 
theo thống kẽ cùa F A O nhu sau : 

NĂM SÁN LƯỢNG CÁC NƯỚC KHU v ự c 

CHÁU Á - THẢI BỈNH DƯƠNG 

( TRIỆU TÁN ) 

SÀN LƯỢNG CHUNG 

TRÊN T H Ể GIÒI 

( TRIỆU TẤN ) 

Tổng số Các nước dang 
phát triển 

1983 25,7 14,0 77,4 
1984 26,8 14,3 83,8 
1985 26,5 14,9 86,3 
1986 28,2 15,6 92,6 
1987 27,8 15,4 93, 4 
1988 28,4 15,8 98,0 

Theo những tài liệu mỏi nhát đuốc cồng bố tại cuộc họp lần thú 6 Uy ban nghề cá Án Độ -

Thái Bình Dương (IPFC) 5, 1990 tại Colombo thì khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là một 
trong những khu vực giảm lài nguyên nhất ỏ trên thế giói. Vùng quần đào thuộc Đông nam Á 
và vịnh Thái Lan khai thác đuốc hàng năm trên 6 triệu tấn cá biển. Đây cũng là một khu vực 
rất đông dân cư, ỏ dây cá biển cung cấp một tỷ lệ dạm động vật khá cao cho con người. 

Tại khu vực này, hàng trăm loài cá được khai thác bâng các công cụ khác nhau của nghề cá 
cồng nghiệp và qui mô nhò. Nguồn lội vùng gần bò thuồng bị đánh quá mức bồi nghề cá qui 
mõ nhò, là noi sản lường, kích thuốc cá, chất lượng, vốn và lọi nhuận cùa ngư dân đều giảm. 
Mâu thuần giũa nghề lưới kéo và nghề cá qui mô nhỏ nảy sinh khi khai thác ò vùng gần bò. Tại 
đây tiềm năng có thể mò rộng trong việc khai thác các sản phẩm không truyền thống và nguồn 
lợi vùng xa bò như Mực, cá Ngừ, và cá nổi nhỏ. 

Biển Đông Vịnh Thái Lan nam trong các khu vực được khai thác tích cực trong đó vịnh Thái 
Lan 80% cá đánh được bàng lưới vét là cá tạp thì dược dùng làm bột cá. Việc sử dụng luỏi kéo 
có độ mò cao ỏ các khu vực làm cho sản luợng giảm đi. 
Ỏ nhiều noi nghề cá gần bò phát triển nhung không tăng đuợc sản lượng, các loài chưa được 
khai thác nhiều nhàm tăng giá trị thu hoạch. Một số nước đã nghĩ đến việc giảm sản lượng cá 
ven bò và trợ giúp tài chính cho đội tàu đánh cá xa bồ như Malaixia, Án Độ, Sri Lanka. 
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Nghề cá của Thái Lan đã đạt sàn lượng 2 triệu tấn từ năm 1977. Sự phát triển nchề cá đáy ờ 
Vịnh Thái Lan dã đưa lại nhiều kinh nghiệm cho các nhà quản lý nghề cá và khoa học ỏ vùng 
nhiệt đỏi. Việc co giỏi hóa không được kiểm soát dã dẫn đến cường lực khai thác quá mức, mâu 
thuẫn ỏ vùng gần b ò . . . thành phần loài đã thay dổi do áp lực đánh bát. Hiện chua có biện pháp 
để hạn chế sự đánh quá mức cùa nghề cá đáy trong lúc đã có được kết quả đối vối cá Bạc má 
ỏ bò Tây. Nguồn lợi cá đáy và cá nổi chỉ còn đáng kể ỏ giũa vịnh Thái Lan ỏ độ sâu lỏn hon 
50m mà ỏ vùng nước sâu thuộc biển Adaman (An Độ Dương). Biện pháp hữu hiệu có thể là 
phát triển các rạn nhân tạo để chống lưói kéo và phát triển nghề nuôi dã thành công ỏ nuóc 
ngọt và nước lợ (cá rô phi, cá Chép, cá Nheo, cá Chuồn, cá Song, Tôm, cá Vuộc). Nhưng phát 
triển nghề nuôi làm cho nhu cầu cá tạp lại tăng để làm bột cá và nhu vậy lại tâng khả nàng 
đánh bắt quá múc. 

o Malaixia sản lượng ổn định khoảng 0, 6 triệu tấn từ 1977. Dấu hiệu đánh bắt quá mức ỏ 
vùng ven bò là 75% sản lượng cá đáy là cá tạp. Vì vậy ỏ đây vùng gần bò đã khai thác tối mức 
của tiềm năng khai thác, chỉ có vùng nưỏc sâu xa bò có thể đánh bắt thêm nhưng ò đây nguồn 
lội không nhiều. Có lê đây là nước đầu tiên trong khu vục Đông Nam Á có những cố gàng giảm 
đánh bắt quá mức. Cuông lực đánh bắt đã được đặt đuối sự kiểm tra một số năm, nhưng hình 
như đã bị phá vồ do áp lực cùa ngư dân và việc gia tăng các phương pháp đánh bắt. 

Ó Indonexia s n lượng tăng từ Ì, 6-2, 6 triệu tấn trong năm (1977-1987). Vùng kinh tế đặc 
quyền rộng 18 triệu km2 bị khai thác mạnh ỏ phía Tây (noi đông dân cu) và khai thác chưa tói 
mức ỏ phía Đông. Nghề lưối đáy ỏ biển Java cũng có tình trạng tuông tụ ỏ vịnh Thái Lan. Nguồn 
lọi cá ngừ có thể cho phép phát triển đánh bắt hon. 

Sản lượng cá biển Philippine đã tăng từ Ì, 5-2,2 triệu tấn trong 10 nám (1977-1987). Vùng gần 
bò đã đánh bắt quá mức rất nặng nề bởi luỏi kéo đáy trong máy chục năm nay. Sự phá hoại 
của nghề đánh cá bằng chất nổ, ruốc cá, sự ó nhiễm môi truồng rất nặng nề. Sự phát triển cùa 
nghề đánh cá Ngừ cặp nhiều khó khăn. 

0 tất cà khu vực Biển Đông, nguồn lợi ò vùng gần bò bị đe doa bói sự suy thái nặng nề của môi 
truồng do đánh bắt bàng chát nổ, ô nhiễm môi trường, triệt phá rùng ngập mặn, phá hoại các 
rạn san hô, tăng nồng độ kim loại nặng từ công nghiệp giống, thuốc trừ sáu của nông nghiệp, 
giám sút mạnh cùa rùng, thay đổi cùa các dòng chày do làm thủy lục phục phụ nuôi cá hoặc 
trồng lúa. Chính vì vậy mà cũng giống như ỏ nhiều noi trên thế giỏi là ngu dân ỏ tình trạng kinh 
tế kém và việc buôn bán kém phát triển vi sàn phẩm thu được chất lượng kém nhu nhiều cá 
tạp, giá thành cao. 

Nhìn chung trong khu vục nguồn lợi cá khai thác ỏ vùng xa bò, chù yếu là cá Ngừ còn có khả 
năng phát triển. Trong năm 1988 Indonexia'(325. 200 tấn) và Philippin (300. 100 tấn) chiếm 
vị trí thứ 4 và thứ 5 (trừ Đài Loan). 



33 

4. 2. M Ộ T S Ổ V Ấ N ĐÈ K H A I T H Á C V A sử DỤNG H Ọ P LÝ NGUỒN L Ộ I CÁ B I Ể N V I Ệ T N A M . 

Khu hệ cá kinh tế cùa biển Việt Nam bao gồm hon 100 loài vói sổ loài thuổng gặp nhất khoảng 
40-50 loài trong dó gồm cà các loài củ tâng đáy, cá nổi thuộc các nhóm sinh thái học gần bò 
cũng như ngoài khơi. Từ dặc điểm đó thấy rồ nghề cá biển nưóc ta thuộc loại nghề cá đa loài 
(multispecies íishery) hoặc gần đây trong các tổ chức cùa F A O lại xuất hiện từ khái niệm trên 
các thuật ngữ nghề cá đa nghề (multi-gear) hoặc nghề cá nhiều mục tiêu (multi-larget íishery) 
như tại hội nghị cùa ủy ban nghề cá Án Độ - Thái Bình Dương (IPFC) tại Colombo, Sri-Lanka, 
5, 1990. 

Các khu vực khai thác chù yếu nằm ỏ khu vực khai thác gần bò, có độ sâu không qua lOOm, ỏ 
đó có thể đánh được cà cá đáy và cá nổi. Khu vực có độ sâu lốn hon có nguồn lội cá nổi là chù 
yếu, nhưng nhìn chung trữ lượng không lổn, khả năng phát triển nghề cá hạn chế. Nói chung ỏ 
vịnh Bác Bộ, miền Đông và Táy Nam Bộ, vịnh Thái Lan nghề cá nổi và cá đáy tuông đương 
nhau. Ồ khu vực biển miền Trung và giũa biển Đông nghề cá nổi quan trọng hon nghề cá đáy. 

Một số đảo lốn nằm dọc bò biển nưỏc ta đều ò cạnh những khu vực khai thác quan trọng như 
Bạch Long Vĩ, Cù Lao Chàm, Cù Lao Thu, Côn Đảo, Phú Quốc . . . Cùng vói các điều kiện tụ 
nhiên và xã hội khác các đảo này đều có đầy đù điều kiện để trở thành các trung tám nghề cá 
lỏn của đất nưỏc (Bùi Đình Chung, 1981). 

Những nghiên cứu về tập tính đàn cá tự nhiên ( Bùi Đình Chung và C T V , 1981) đã chỉ rõ các 
đặc điểm : 

- Số lượng dàn cá thay đồi theo mùa quanh năm, tập trung thành đàn vào thòi kỳ gió mùa Đông 
Bác nhiều hơn thòi kv gió mùa Tây Nam, lúc cá phân tán vào vùng gần bò để đẻ trúng. 

- Vào tất cà thòi kỳ khác nhau số đàn cá nhỏ là chù yếu, 84, 2%, đàn vừa 15, 0%, đàn lổn 0, 
8%. 

- CaCác đàn cá xuất hiện chù yếu ò vùng biển có độ sâu 21-50m (56, 4%), 51-100m (23, 7%). 
101-200ní (2, 8%) và trên 200m (0, 6%). Vùng ven bò độ sâu nhỏ hon 20m có 16, 5% trong số 
đàn cá. 

- Các đàn cá phân bố ỏ vùng nước nông ỏ tầng đáy. 

- Nhiều loài cá kinh tế có hiện tượng di cư ngày đêm rõ. Ban ngày cá tập trung thành đàn ò đáy, 
ban đém cá phân tán ò tầng gần đáy. 

Những đặc điểm trên cho thấy nghề cá gần bò của nước ta là quan trọng hon nghề cá xa bò. 
Phương thúc khai thác là qui mô nhỏ. Nghề cá công nghiệp không đua lại hiệu quà kinh tế. Vì 
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vậy ngay lừ bây giò phải xác định phương hưỏng phát triền và biện pháp kiêm soát nhằm tránh 
trình trạng kiệt quệ nguồn lọi vùng gan bò như dối vói nhiều khu vực khác cùa Biến Dỏng. 

Vì Cí'i phân tán nhiều và các dàn cá nhỏ là chù yếu nên ván đề tập trung cá dể dành b ắ t truỏc 
hết ánh sáng nhân tạo là cân thiết. Các biện pháp truyền thống nhu chà, rạo và trong tương lai 
có thề các rạn san hô nhân tạo như ờ một số vùng biền khác là cần thiết. 

Sự thay đổi hoàn toàn trái ngược nhau của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Táy Nam vào 2 mùa 
chính của một năm kéo theo những thay đổi co bàn của các điều kiện Hài Dương - sinh vật học 
của biển nưốc ta. Nhũng sụ thay đổi này kéo theo sự biến động co bàn về sinh học, phân bố, 
tập tính cùa các loài cá kinh tế. Vì vậy các hoạt động cùa nghề cá như loại nghề, khu vực đánh 
bát và cà đến các ván đề kỹ thuật cụ thể cùa phương thức đánh bát cũng cần thay đổi đề đạt 
sàn lượng cao. 

Do thành phần cá kinh tế nhiều, sự thay đổi theo mùa và theo ngày đêm lổn nên biện pháp 
kiêm nghề là quan trọng nhất để bảo đảm hiệu quà hoạt động. Cần phải chú ý vấn đề này ngay 
từ khâu đóng tàu, cho đến trang bị các loại nghề khác nhau trên một đon vị tàu thuyền. Một 
số loại nghề mỏi đưoc phát triển có kết quà ỏ vùng biển nhiệt đối nhu kéo nửa tầng giũa 
(Semipelagic) hay luói kéo mỏ độ cao (highopening trawl) cần đưọc áp dụng ò biển nuổc ta. 

Khu vực biền : ' u xa bò biển Việt 'Nam hầu nhu chưa được khai thác hứa hẹn khả năng phát 
triển ỏ múc độ hạn chế về sản lượng, o đáy chù yếu đánh được các loài cá nổi Đại Dương như 
cá Thu, cá Ngừ và Mực. . . cá đáy rất hạn chế, tuy nhiên do gia trị kinh tế đặc biệt là cho xuất 
khẩu nên càn có biện pháp đầu tư, phát triển nghề cá ỏ các vùng nước hiện tại chua được khai 
thác. 

Sừ dụng máy dò cá Thủy âm dã trỏ thành một biện pháp không the thiếu trên các tàu đánh cá 
đưa lại năng suất và hiệu quả đánh bắt cao thì ò ta vẫn chưa được coi trọng. Sò dĩ có trĩnh trạne 
trên vì ngư dân của ta chưa được huống dẫn và chưa có điều kiện mua máy đế sù dụng. Nếu 
phối hộp dược các biện pháp truyền thống, huống dẫn kỹ thuật và cung cấp thiết bị một cách 
họp lý chắc chán việc sử dụng tiến bộ kỹ thuật này sẽ dem lại nhiều hiệu quà cao. 

4. 3. BÀO VỆ NGUỒN LỘI CÁ BIỂN. 

Trên quan điểm sinh học trữ lượng cá biển ỏ vùng nhiệt đối nhu nước ta tuồng đối ổn định do 
thành phần cá kinh tế rộng, không có sự tập trung cao, tuổi phát dục sòm, mùa đẻ kéo dài. 
thành phần thức ăn rộng.. . Tuy nhiên vẫn có thể xẩy ra hiện tượng dành bắt quá múc dẫn đến 
kiệt quệ nguồn lợi hoặc có một số loài có nguy co bị diệt vong như đối vói cá Mòi, cá Chinh. . 
. Kết quả nghiên cứu về thành phần cá ỏ nhiều vùng biển nưỏc ta đả xây ra hiện tượng tỷ lệ cá 
tạp tăng lên các loài cá qui như cá Sao, cá Hồng, cá Dưa, cá Sù. . . giảm đi so vói những năm 
trưỏc đây. Vì vậy các biện pháp bảo vệ nguồn lợi cần thiết phải được thi hành, sau đây chì dề 
cập đến một số biện pháp co bản. 
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Vấn dề cấp bách hiện nay là nghề dành cá bằng chất nổ xảy ra tràn lan phá võ hệ sình thái bò 
biển, tiêu diệt nhiều loài cá và sinh vật vấn dề này phải coi như một nguy co lỏn, cân phải ngăn 
chặn ngay. 

Bên cạnh dó cần phải cố qui định về hạn chế nghề lưỏi kéo đáy ỏ vùng nước nông ven bò có 
độ sâu đuổi 30m. Tác hại cùa nghề này ỏ vùng nước nóng trong khu vực Đông nam Ấ đã nhận 
thấv rõ. Nước ta càn nhanh chóng rút ra các bài học cần thiết dể tránh hiệu quà lâu dài. 

Vấn đề mói nảy sinh trong nhũng năm gần đây do sụ phát triển cùa ngành vận tải biển và đặc 
biệt là khai thác dầu khí đã đẫn đến hiện tuông nhiễm bẩn của biển. Kết quả đo đạc gan nhất 
cho thấy nhiều vùng biển đã có hàm lượng các bon hữu cơ trong nước biển đã vượt quá múc 
qui định như kết quả đo đạc vào tháng 1/1990 ở phía nam hòn Mát và Nam M ũ i Ròn là 0,-09 
Cmg/1, Đông Vũng Tàu là 0, 07, cửa Nhật Lệ và cửa Thuận A n là 0, 06, Nam của sông Hồng 
và Đông hòn Mê là 0, 05 c mg/1. Nhu vậy là đã vượt quá mức qui định của Việt Nam và Liên 
Xô là 0, 05 c mg/I. Nếu không có biện pháp ngăn chặn chác chán trong thòi gian sáp tỏi sẽ đưa 
lại hậu quà rất lỏn. 

Hiện nay chưa có điều kiện để nghiên cứu ảnh hưởng của việc xây dựng các công trình thúy 
điện lớn như Hòa Bình đối vối nguồn lợi hải sản ỏ Vịnh Bắc B ộ và Trị an đối vói vùng của sóng 
Cừu Long chắc ".hắn ảnh hưòng theo hướng làm suy giảm nguồn lọi là có, còn múc độ đến đâu 
cần đuọc nghiên cứu. 

4. 4. VÈ NGHIÊN c ứ u NGHỀ CÁ. 

Năm 1984 F A O đã tổ chúc hội nghị toàn thế giới về quản lý và phát triển nghề cá ( F A O world 
coníerence ôn Fisherìes Management and Development) đã xác định chiên lược và quàn lý 
nghề cá theo các chuồng trình : 

Ì. K ế hoạch quàn lý và phát triển nghề cá. 
2. Phát triển nghề cá qui mô nhỏ. 
3. Phát triển nghề nuôi. 
4. Trao đổi quốc tế về cá và các sản phẩm nghề cá. 
5. Nâng cao vai trò cùa nghề cá trong vùng thiếu dinh dường. 

Trên co sò đó xu hưứng nghiên cứu huống vào mục tiêu quản lý nghề cá (management oriented 
íisheries research) ỏ khu vực Ân Độ - Thái Bình Dương dã được ủ y ban thường trực về nghiên 
cứu vã phát triển nguồn lọi ( S C O R R A D ) gồm 19 nước trong khu vục xác định. 

Các ván đề nghiên cứu chung của khu vực không những chỉ dừng ỏ lĩnh vực phương pháp mà 
ò các ván dề chung hon cùa nghiên cứu dối với phát triển và quản lý. Có thề truỏc hết ỏ ván đề 
thiếu những nghiên cứu định hướng cho chinh sách nghề cá. Những nghiên cửu này được chia 
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thành nghiên cứu chiên lược (Slrategic rcsearch) lã những nghiên cứu dãi hạn là tập họp cùa 
các vấn đe khoa học nghề cá và những nghiên cứu chiến thuật (tactical research) côm nhũne 
nghiên cứu cần cho chi dạo quàn lý tức thòi. 

Vấn dề nghiên cứu nguồn lọi đa loài dưọc quan tâm hàng dầu. V ề phương pháp là những 
phương pháp được sù dụng ỏ nhiều vùng trẽn thế giỏi trong đó có Bắc Đại Tây Dương, Bác 
Thái Bình Dương và Auxtrelia. Do ỏ khu vực Ân Độ- Thái Bình Dưổng trong đó có nước ta, 
số loài cá thì nhiều, số lượng cán bộ khoa học còn ít nên rất khó khăn. V i vậy sự hợp tác khoa 
học là một nhu cầu để trao đổi kinh nghiệm và tìm ra các kết luận hiệu quả nhát. Các ván dề 
nghiên cứu sinh học cần chú ý đến Là : 

- Tác động qua lại về sinh học giũa các loài về mặt không gian và dinh dưồng. 

- Tác động qua lại về kỹ thuật giữa các công cụ đánh bát khác nhau và chiến thuật cũng nhu 
chiến luộc đánh bắt. 

- Sự tàn phá môi trường và ảnh hưòng của chúng đến nguồn lợi. 
Các nghiên cứu trên ỏ nước ta còn rất ít, chù yếu cho đến nay vẫn nghiên cứu ò khu vực nghề 
cá không phải đa loài. Một số điểm cần uu tiên trong nội dung nghiên cứu cần nêu ra là : 

- Phục hồi ngh^ cá ven bò. Nhiều vùng ven bò có nguồn lợi phong phú bị phá hoại, thành phần 
loài và trữ lường bị thay đổi . Các phần nghiên cứu sụ biến động cùa tập hộp các loài cần chú ý 
đến quan điểm kỹ thuật sinh thái (ecological enginecring) và sinh thái (therapeutic ecology). 
Huỏng nghiên cứu này cũng là nghiên cứu lựa chọn công cụ và cách đánh bát để hạn chế việc 
tiêu diệt cá, loài hải sản không phải là mục tiêu khai thác như thú biển, rùa biển, chim biển . . 
. chúm đòi hòi các phân tích kinh tế và mức độ vượt qua hiệu quả độ đâu tư và hệ sinh thái bị 
đánh bắt qua mức. Nó cũng yêu câu những nghiên cứu về xã hội học về hệ thống sỏ hữu và sự 
phân phối nguồn lợi. 

- Phát triển các mó hình sính học - Kinh tế. ố một số vùng bị đánh bát quá mức, thòi gian cuối 
đánh bất có thể đưa lại hiệu quả có lội khi giá bán thấp, nhát là khi kiểm soát được năng suất. 
Hiệu quà này chi có được khi áp dụng các sự phân tích vè sinh học kinh tế. 

- Phát triển và quàn lý các loài cá nổi nhò. Các loài này thường có tiềm năng khai thác nhung 
nguồn lội phân bố ò nhiều nưỏc khác nhau và biến động hàng năm lỏn. Vì vậy cần có sự nghiên 
cứu của từng quốc gia và sự phối họp trong toàn khu vục. 

5. KẾT LUẬN. 

5. 1. Nghiên cáu dành giá trữ lượng cá biển Việt Nam đã được thực hiện từ nhũng năm hai 
muôi, đặc biệt trong vòng 20 năm trỏ lại đây từ nhiều góc độ khác nhau dã được nhiều tác giả 
đề cập đến. Đề tài do các tác giả cùa báo cáo nãy thực hiện nhò những thuận lợi lỏn về mặt tư 
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liệu và trang bị ( máy vi tính) nên dã lã công trình lổng quát sử dụng nhiều lư liệu nhất và tham 
kháo dầy dù nhất các kết quà nghiên cứu về ván dề này. Vì vậy đã nâne cao, hoàn thiện thêm 
một bước so vói cỏn ti tác dành giá trù lượng cá biển nước ta. 

5. 2. Phương pháp đánh giá trù lượng cá nổi dược chọn là phương pháp Thủy âm, cá đáy là 
phương pháp diện tích lã những phương pháp tiên tiến được dùng phổ biến nhất hiện nay trên 
thế giỏi. Trừ một vãi hệ số sù dụng trong tính toán tham khảo cùa bén ngoài, phàn lổn như hệ 
số như hệ số phân hồi âm cùa cá sống, hệ số chết toàn phần, hệ số đánh bát của lưới kéo. . . 
đều dược xác dinh trên tính toán hoặc thực nghiệm trên các đối tượng và điều kiện cùa biển 
Việt Nam. 

5.3. Vói chương trình diều tra lỏn là Việt Xó (1960-1961) Việt Trung (1959-1961), ỏ Vịnh Bắc 
Bộ, ƯNDP/FAO (1969-1971) ỏ miền Nam. Chương trình cùa Việt Nam sù dụng tàu Biển Đông 
(1977-1980) ò Vịnh Bác Bộ và Nghĩa Bình -Minh Hài và Việt Xô (1979-1986) trên toàn vùng 
biển Việt Nam và một loạt các chương trình nhò khác. Có thể nói vùng thềm lục địa nước ta 
là một trong các vùng biển được nghiên cứu về nguồn lội cá biển khá kỹ. Có thể cho là giai 
đoạn nghiên cứu chiến luộc (Strabegic research) mà ta thuồng gọi là nghiên cứu co bản tuông 
đối đủ, cần chuyển mạnh sang huống nghiên cứu chiến thuật ( research). M ộ t số nội dung cụ 
thể cùa huống nghiên cứu trên, đặc biệt vùng nước sâu và xa bò cần được bổ sung thêm. 

5. 4. Trí! lượng 'á biền Việ t Nam được đánh giá gồm 2. 769. 041 tấn trong đó cá nổi là 1. 740. 
000 tấn (62, 8%), cá đáy 1. 029. 041 tấn (37, 2%). Khả năng khai thác hàng năm là 1.105. 717 
tán trong đó cá nổi là 694. 100 tấn (62, 8%) và cá đáv là 411. 617 tán (37, 2%). Các số liệu này 
chưa bao gồm cá nổi Đại Duong (Cá Ngừ, cá Thu. . . ) , cá biển sâu và các loại mực. Vì vậy khả 
năng khai thác hàng năm còn có khả nàng cao hon số lượng trên một ít. Căn cứ số liệu trên 
thấy rằng sàn lượng cá khai thác ò khu vực biển Nam Bộ là cao nhát, sau đó là biển Trung Bộ, 
cuối cùnc là Vịnh Bác Bộ. 

5. 5. Nguồn lọi cá biến thể hiện biến đậm: hàng năm khá rõ, chua có kết luận về sự S U Y giảm 
ncuồn lợi chung cho toàn vùng biển. Tuy nhiên ỏ một số vùng ven bò như Vịnh Bác Bộ đã tháy 
rò thành phần cá thay dổi so vối trước đây. Sổ loài cá kinh tế giảm thành phần cá tạp tăng lén 
ván đề nàv cần phủi tiếp tục nghiên cứu lâu hon đe có kết luận sâu hơn. 

5. 6. Tuông tụ các vùng nhiệt đổi A n Độ - Tây Thái bình Dưcng nghề cá nước ta mang tính 
chất nehề cá đa loài (multispecies fisherỵ) sù dụng nhiều loại công cụ khai thác khác nhau để 
khai thác nhiều loài cá. Bên cạnh đó các đói tượng không truyền thống như Mực và các loài cá 
có các bộ phận là dặc sản nhu vây cá Nhám, bóng hoi ò cá Dưa, cá Thù, cá Đường. . . cũng đưa 
lại lọi nhuận đáng kể. 

Nguồn lội cá không tập trung thành nhũng khu khai thác lỏn, sự biến động trong năm do ảnh 
huống cùa sự thay dổi gio mùa nhiều, nhiều loài cá kinh tế có hiện tượng di cư thẳng đứng ngày 
đêm. Xác định tinh chất nghề cá là cần kiệm, nghề khai thác trên một đon vị tàu thuyền, thay 



doi ngư trương và phương pháp đánh hắt theo mùa, thậm chí ngày đém. Việc sử dung các biện 
pháp dể tạp trung cá bàng ánh sáng, chà rạo và nếu có thể tạo các khu cư trú cho cá có tác 
dụng duy trì hộ sinh thái bào vệ nguồn lọi và nàng cao hiệu quà (lánh bắt rô rệt. 

Sù dụng máy dồ cá Thúy âm vói các chùng loại thích hộp cho đánh cá là biện pháp hữu hiệu 
để tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cùa nghề cá. Vì vậy cần phải có chương trình để tăng 
cường sù dụng máy dò cá Thúy âm trong nghề cá trong thòi gian tối. 

5. 7. Một số dào lổn dọc theo chiều dài đát nuỏc nhu Bạch Long Vĩ, Cồn cỏ, Cù Lao Chàm, 
Côn Đào, Phú Quốc , . . . Do có nhũng thuận lọi tổng hộp của nghề cá cần có qui hoạch để phát 
triển thành nhũng trung tâm nghề cá lỏn kể cà nghề đánh cá, chế biến, và nuôi biển cùa cả 
nước. 

5. 8. Hiện trường dành bắt quá mức ò vùng gần bò, tàn phá hệ sinh thái do phát triển nghề lưới 
kéo, dành cá bàng chất nổ, ô nhiễm biển do khai thác dầu khí và chất thả i . . . đã đuốc quan sát 
thấy ỏ nước ta ò các vùng biển vối múc độ khác nhau. Vì vậy vấn dề bào vệ nguồn lợi, chống ó 
nhiễm đã trò thành cấp thiết. Cần có những biện pháp kịp thời về mặt pháp luật cũng như các 
biện pháp kỹ thuật trong nghề cá cũng như các ngành kinh tế biển khác. 

5. 9. Nội dung nghiên cứu khoa học nghề cá biển cần xác định trong giai đoạn tới cho phù họp 
vối yêu cầu cù? luốc ta là nghiên cứu huống vào mục tiêu quàn lý nghề cá. Trong nội dung trên 
có các nghiên cứu chiến lược là nhũng nghiên cứu dài hạn, tập hợp các ván đề khoa học nghề 
cá và nghiên cứu chiến thuật gồm nhũng nghiên cứu cần cho chi đạo và quản lý túc thòi. Hướng 
nghiên cứu thứ 2 này được xác định là hưóng nghiên cứu chính của khoa học nghề cá nưốc ta. 

5. lo. Do tính chát của khu hệ cá và điều kiện tự nhiên của Biển Đông, trong hoàn cảnh nưỏc 
ta có chinh sách mò cưa, vấn đề tham gia các chương trình khoa học và kinh tế nghề cá quốc 
tế trong khu vục An Độ - Thái Bình Dưone có ý nghĩa thiết thực dối vói sự phát triển ỏ nước 
ta. Cùng vối cổ gắng của các nhà khoa học, các co quan lãnh đạo và quàn lý cần cố gắng tạo 
mọi điều kiện để phát triển sự hợp tác quốc tế trên lĩnh vực này. 
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